
ĐVT: Triệu đồng

 Giảm  Tăng 

 TỔNG CỘNG     1.734.731     650.872        650.872               1.734.731   

 I 

 Điều chỉnh giảm các chương trình, dự án 

trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025 

    1.175.209     650.872                  -                    524.337   

 I.1 

 Điều chỉnh giảm danh mục và mức vốn các 

chương trình, dự án trong kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

     1    Chi đền bù tạo quỹ đất         55.000       55.000   

     2   
 Đầu tư trang thiết bị Bệnh viện Da Liễu tỉnh 

Bình Thuận 

 Bệnh viện da liễu 

tỉnh 

 1442/QĐ-UBND 

ngày 11/6/2021 
          3.970            3.970             3.970         3.970   

     3   
 Lắp đặt hệ thống ống chuyển mẫu bằng khí nén 

(PTS) trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận 

 Ban QLDA ĐTXD 

công trình DD&CN 

tỉnh 

 424/QĐ-UBND 

ngày 05/02/2021 
           15.909           15.909       15.909   

BIỂU SỐ 02:

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 - NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT

 Điều chỉnh kế hoạch 

2021-2025  Kế hoạch 2021-

2025 sau điều 

chỉnh 

 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 
 Quyết định phê 

duyệt chủ trương 

 Tổng mức 

đầu tư 

 Trong đó: 

XSKT 

 Kế hoạch 

2021-2025 
 Ghi chú 

(Đính kèm Nghị quyết số 23 /NQ-HĐND  ngày  20  tháng  6 năm 2024 của HĐND tỉnh)
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 Giảm  Tăng 

 Điều chỉnh kế hoạch 

2021-2025  Kế hoạch 2021-

2025 sau điều 

chỉnh 

 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 
 Quyết định phê 

duyệt chủ trương 

 Tổng mức 

đầu tư 

 Trong đó: 

XSKT 

 Kế hoạch 

2021-2025 
 Ghi chú 

 I.2 

 Điều chỉnh giảm mức vốn các chương trình, 

dự án có trong kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021-2025 

     4   

 Dự án khu dân cư phía nam đường Lê Duẩn 

(đoạn quốc lộ 1 đến đường Võ Văn Tần), thành 

phố Phan Thiết (mới) 

 UBND thành phố 

Phan Thiết 

 51/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2021 
      463.984         463.984          200.000     170.000                    30.000   

     5    Chung cư sông Cà Ty, thành phố Phan Thiết 

 Ban QLDA ĐTXD 

công trình DD&CN 

tỉnh 

 27/NQ-HĐND 

ngày 23/8/2022 
      798.703         798.703          667.548     300.000                  367.548   

     6    Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận 
 Trường Chính trị 

tỉnh Bình Thuận 

 2473/QĐ-UBND 

ngày 21/9/2015 
      170.859           55.000       53.000                      2.000   

     7    Kinh phí khen thưởng nông thôn mới         40.000       25.200                    14.800   

     9   

 Nâng cấp bệnh viện huyện Tánh Linh (nay là 

Trung tâm Y tế huyện Tánh Linh), tỉnh Bình 

Thuận 

 Sở Y tế 
 3042/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2015 
        39.201           39.201           29.139         6.000                    23.139   
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 Giảm  Tăng 

 Điều chỉnh kế hoạch 

2021-2025  Kế hoạch 2021-

2025 sau điều 

chỉnh 

 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 
 Quyết định phê 

duyệt chủ trương 

 Tổng mức 

đầu tư 

 Trong đó: 

XSKT 

 Kế hoạch 

2021-2025 
 Ghi chú 

   10   
 Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong 

kháng chiến chống Mỹ 

 Ban QLDA ĐTXD 

công trình DD&CN 

tỉnh 

 28/NQ-HĐND 

ngày 1/10/2020 
      127.582         127.582           93.732       12.082                    81.650   

   11   

 Lát vỉa hè, hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng 

phần còn lại của Khu dân cư khu phố A&E, 

phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết 

 Ban QLDA ĐTXD 

công trình DD&CN 

tỉnh 

 1554/QĐ-UBND 

ngày 7/7/2020 
        24.961           14.961           14.911         9.711                      5.200   

 II 

 Điều chỉnh tăng các chương trình, dự án kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025 

       559.522               -          650.872               1.210.394   

 II.1 

 Điều chỉnh tăng mức vốn các chương trình, 

dự án có trong kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021-2025 

       559.522               -          380.990                  940.512   

     1   

 Nâng cấp, mở rộng đoạn còn lại của tuyến 

đường ĐT.714 (đoạn Km9+200 - Km19+500), 

huyện Hàm Thuận Bắc 

 UBND huyện 

Hàm Thuận Bắc 

 06/NQ-HĐND 

ngày 22/3/2023 
        78.374           78.374           40.000          12.000                    52.000   

     2   
 Nghĩa trang liệt sỹ huyện Tánh Linh (giai đoạn 

2) 

 UBND huyện 

Tánh Linh 

 17/QĐ-UBND 

ngày 5/1/2021; 

2258/QĐ-UBND 

ngày 26/10/2023 

        14.943           14.943             8.500            6.000                    14.500   

     3   
 Nhà hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh 

Bình Thuận 

 Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

 31/NQ-HĐND 

ngày 01/10/2020 
      200.012         200.012          111.022            8.990                  120.012   

     4   

 Ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh 

để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng 

chính sách khác theo Quyết định số 2095/QĐ-

UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh 

 Nghị quyết 

số111/2024/QH15 

ngày 18/01/2024 

của Quốc hội 

       140.000        156.000                  296.000   
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 Giảm  Tăng 

 Điều chỉnh kế hoạch 

2021-2025  Kế hoạch 2021-

2025 sau điều 

chỉnh 

 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 
 Quyết định phê 

duyệt chủ trương 

 Tổng mức 

đầu tư 

 Trong đó: 

XSKT 

 Kế hoạch 

2021-2025 
 Ghi chú 

     5    Hỗ trợ Đề án giao thông nông thôn 

 10/2021/NQ-

HĐND ngày 

26/10/2021 

       260.000        198.000                  458.000   

 Giao UBND tỉnh 

phân bổ chi tiết  

cho UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố theo 

quy định 

            -     

 II.2 

 Bổ sung danh mục và mức vốn các Dự án 

chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021-2025 

                -          269.882                  269.882   

 Dự án khởi công mới 

     1   

 Xây mới một số hạng mục công trình Trường 

trung học cơ sở Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận 

Bắc 

 UBND huyện 

Hàm Thuận Bắc 

 2549/QĐ-UBND 

ngày 07/12/2023 
        17.815           17.815          15.882                    15.882   

     2   

 Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng 

mục công trình Trường trung học cơ sở Ma 

Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc 

 UBND huyện 

Hàm Thuận Bắc 

 135/QĐ-UBND 

ngày 22/01/2024 
          6.468            6.468            6.000                      6.000   

     3   

 Xây dựng mới, sữa chữa, cải tạo một số hạng 

mục công trình Trường Tiểu học Thuận Minh 1, 

xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc 

 UBND huyện 

Hàm Thuận Bắc 

 2423/QĐ-UBND 

ngày 16/11/2023 
        13.660           13.660          13.000                    13.000   

     4   
 Mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

 Ban QLDA ĐTXD 

công trình DD&CN 

tỉnh 

 02/NQ-HĐND 

ngày 26/01/2024 
      127.000         127.000                   -          100.000                  100.000   

     5   

 Hỗ trợ đầu tư các dự án xây dựng mới, nâng 

cấp, cải tạo, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị 

cho các trạm, phân trạm y tế trên địa bàn tỉnh 

 Kế hoạch số 222-

KH/TU ngày 

13/3/2024 của Tỉnh 

ủy và Nghị quyết 

80/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2023 

của HĐND tỉnh  

     135.000                  135.000   

 Giao UBND tỉnh 

phân bổ chi tiết  

cho UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố theo 

quy định 
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